 
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
“ Trật tự an toàn giao thông đường sông trên sông đào
 Hạ Lý – Lạch Tray thành  phố Hải Phòng”
( Kèm theo Quyết định số 475  CĐ ngày 14/5/1990
Của UBND thành phố Hải Phòng)

                                                    
I. QUY ĐỊNH VIỆC ĐI LẠI CHO CÁC LOẠI
PHƯƠNG TIỆN BÈ MÁNG
Điều 1. Các phương tiện bè mảng ra vào sông đào phải tuân theo sự điều khiển, hướng dẫn của trạm điều tiết giao thông đặt tại 2 ngã 3 (đầu và cuối sông).
Điều 2.  Phương tiện bè mảng phải đi đúng luồng, cách chân kè suốt dọc 2 bờ tối thiểu là 15m và giảm tốc độ. Đặc biệt lưu ý các khu vực có công trình như: cầu, cầu tầu, xếp dỡ, đò ngang, ngã 3 sông và các cửa cống. 
Điều 3.  Khi chui qua khoảng thông thuyền các cầu, phương tiện và bè mảng phải đi cách trụ tối thiểu là 2,4m để đảm bảo an toàn cho công trình và phương tiện vạn tải.

Điều 4. Cấm các đoàn xà lan BA SH và tầu phà sông biển vào sông đào. Trường hợp đặc biệt phải xin phép cơ quan QLGT đường thủy.
II.QUY ĐỊNH VIỆC LAI DẮT
Điều 5. Các đoàn thuyền, xà lan: lai kéo, lai áp mạn, lai đẩy và bè mảng phải chấp hành những quy định lai dắt sau đây:
Xà lan từ 200T đến 300T không được lai quá 2 tầm, mỗi tầm 1 chiếc.
Xà lan nhỏ hơn 200T không được lai quá 3 tầm, mỗi tầm không quá 2 chiếc Chiều rộng của đội hình lai dắp không quá 13 mét và dây lai không dài quá 20m (tính từ sau lai của đầu máy kéo tới mũi của phương tiện bị lai đi đầu tiên) mỗi  tầm lai cách nhau không quá 2m.  
Đối với bè mảng: chiều dài không quá 25m, chiều rộng không quá 10m.

III. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐẬU ĐỖ
    Điều 6. Cấm các loại phương tiện thủy và bè mảng đậu đỗ trong sông đào Hạ Lý – Lạch Tray. Trừ những khu vực sau đây đã được phép:
1.  Cầu tầu nhà máy đóng tầu Bạch đằng
2. Cầu tầu nhà máy Xi măng

3. Cầu tầu nhà máy Xay

4. Cầu tầu nhà máy Bê tông đúc sẵn

5. Cầu tầu Công ty vật liệu chất đôt

6. Khu vực bến bãi nhà máy đóng tầu sông Cấm
7.  Xí nghiệp cơ khí An Biên.

Điều 7. Đội hình các phương  tiện đậu đỗ xếp dỡ, sửa chữa các khu vực tầu quy định như sau:
- Loại xà lan từ 100T – 300T chỉ được đỗ hàng  1 theo chiều dọc.
- Loại xà lan dưới 100T được đỗ hàng 2 theo chiều dọc.
- Cấm mọi phương tiện đỗ ngang sông, thân tầu phải soong soong với bờ sông và áp sát cầu tầu
- Cầu tầu Nhà máy đóng tầu Bạch đằng chỉ được phép đỗ 1 tầu lớn. Tầu phải đỗ soong soong, ép sát cầu tầu, mũi hoặc lái không được vượt ra ngoài phạm vi cầu tầu.
- Các cầu tầu, bến bãi chuyên dùng của các cơ quan, không được dùng cần cẩu đặt trên pông tông, để bốc xếp, đơn vị phải có nội quy quản lý bến bãi phù hợp với những điều trong quy định.
IV. QUY ĐỊNH KHU VỰC HÀNH LANG AN TOÀN
Điều 8. Phạm vi hành lang an toàn được tính từ đỉnh kè ốp bờ dịch vào phía trong bờ là: 2 mét (tính theo bờ kè cũ).

- Trong phạm vi hành lang an toàn suốt dọc 2 bờ sông nghiêm cấm xây dựng các công trình, bến  bãi, nhà cửa … dù tạm thời.
- Tất cả các công trình như bến bãi: VLXD, sắt vụn triền đà, nhà cửa đã xây dựng trong phạm vi hành lang an toàn quy định trên đều phải dỡ bỏ và di chuyển, trừ những cầu tầu,triền bến cố định đã được phép xây dựng từ trước.
- Các cơ quan, đơn vị khi sửa chữa các công trình có liên quan đến phạm vi hành lang an toàn và luồng lạch trên sông đào theo quy định trên đây đều phải xin phép UBND thành phố (trước khi trình UBND thành phố phải có ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý GTĐT)
V. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC
Điều 9. Cấm các phương tiện khi vận hành cho các thuyền xuồng nhỏ khác buộc nhờ để đi trong sông đào.

Điều 10.  Cấm mọi người bơi lội trong phạm vi luồng tầu chạy và bơi theo hoặc bám vào các phương tiện đang hoạt đông.
Điều 11. Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố Hải Phòng và Xí nghiệp quản lý giao thông đường thủy 3 có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy định này, và đề xuất các hình thức khen thưởng cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ này.
Điều 12. Các Công ty vận tải đường sông trung ương, địa phương, các ngành các xí nghiệp, nhà máy, hợp tác xã, tư nhân có phương tiện đi lại, đậu đỗ trên sông đào và các cấp chính quyền địa phương thuộc địa phận sông đào nghiêm chỉnh chấp hành quy định này.

VI. XỬ LÝ CÁC VI PHẠM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THOONG ĐƯỜNG SÔNG

Điều 13. Phạt tiền, bồi thường, giữ phương tiện để xử lý:

- Phạt tiền

- Phạt bồi thường: người điều khiển các phương tiện phải bồi thường những thiệt hại về tài sản của nhà nước hoặc tài sản của nhân dân do phương tiện mình gây ra.
- Giữ phương tiện trong trường hợp gây ra tai nạn đâm đắm các phương tiện khác, đâm đổ các công trình trên sông: tạm giữ phương tiện, người điều khiển phương tiện phải tự trông coi phương tiện, hàng hóa và phải trả tiền bảo vệ khu vực.
Điều 14. Những cảnh sát giao thông, cán bộ nhân viên giao thông vận tải được ủy nhiệm làm nhiệm vụ kiểm tra an toàn giao thông và hành lang bảo vệ đường sông được quyền xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định trên. Và lập biên bản các vụ vi phạm, phạt tiền từ 20.000 đến 50.000đ theo biên lai của Sở Tài chính. Nếu vi phạm đến lần thứ 2 thì phạt gấp 2 lần, nếu cố tình vi phạm thì lập biên bản tạm giữ giấy tờ phương tiện, báo cáo cơ quan đăng ký quản lý phương tiện đến Sở Giao thông vận tải làm thủ tục xử lý.
-  Những vi phạm gây thiệt hại đến các công trình giao thông, hoặc phương của các đơn vị khác và của nhân dân phải bồi thường theo giá trị hiện hành do sở giao thông và cơ quan quản lý đường thủy quyết định.
- Những cơ quan xí nghiệp và nhân dân để chướng ngại vật chắn mặt sông và hành lang đường sông theo quy định trên thì phải tự giải tỏa ngay nhưỡng chướng ngại vật đó. Sau khi đã lập biên bản sau 3-5 ngày nếu không thực hiện thì Sở giao thông và cơ quan quản lý đường thủy có quyền huy động lực lượng, phương tiện để thu dọn các chướng ngại vật dó để kịp thời ngăn ngừa tai nạn và đảm bảo cho giao thông thông suốt. Mọi phí tổn này do cơ quan xí nghiệp và người vi phạm phải trả. 
VII. KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT
Điều 15.  Những cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông, cán bộ nhân viên ngành giao thông vận tải làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn giao thông, kiểm tra các phương tiện vận tải, kiểm tra hành lang an toàn giao thông để thi hành quy định này. Nếu làm tốt sẽ khen thưởng, nếu không chấp hành đúng quy định này hoặc lợi dụng quyền hạn để làm những việc trái pháp luật thì tùy theo tính chất mức độ của sự vi phạm mà xử lý kỷ luật hành chính hoặc truy tố trước pháp luật. Những cán bộ nhân viên thừa hành việc xử lý mà không nghiêm minh với các hành vi vi phạm thi tùy theo lỗi nặng nhẹ xử lý kỷ luật hành chính hoặc truy tố trước pháp luật.
Điều 16. Các lực lượng cảnh sát giao thông trật tự và lực lương kiểm tra giao thông vận tải khi làm nhiệm vụ phải mặc sắc phục có đầy đủ phù hiệu, có giấy ủy nhiệm của cấp có thẩm quyền.

- Khi xử phạt phải ghi xuất biên lai đầy đủ rõ ràng, phải giữ gìn cẩn thận những giấy tờ tạm giữ (có giấy biên nhận cụ thể) của người vi phạm và phải trịu mọi trách nhiệm khi để thất lạc giấy tờ.

